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PHẦN THUYẾT MINH
Danh mục thiết bị dạy nghề Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng), trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh…) và số lượng từng loại thiết bị dạy nghề mà trường, đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. 
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN 
Bảng 01: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 
MÔN HỌC: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH  
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)
Mã số môn học: 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị 
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Dụng cụ điện cầm tay
	Bộ
	1
	Dùng để thực hành tháo lắp các chi tiết máy
	Loại thông dụng trên thị trường
	1

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	
	

	3 
	 Bộ tuốc nơ vít đa năng
	Bộ
	1
	
	
	

	4 
	 Kìm cắt dây các loại
	Bộ
	1
	
	
	

	5 
	 Kìm tuốt dây các loại
	Bộ
	1
	
	
	

	6 
	 Kìm mỏ nhọn
	Chiếc
	1
	
	
	

	7 
	 Kìm điện
	Chiếc
	1
	
	
	

	
	 Bút thử điện
	Chiếc
	1
	
	
	

	8 
	Đồng hồ vạn năng
	Chiếc
	1
	Dùng để đo các thông số cơ bản mạch điện
	Loại thông dụng trên thị trường
	1

	9 
	Mô hình dàn trải máy vi tính
	Bộ
	1
	Dùng để giới thiệu cấu tạo, chức năng và cách lắp đặt các thành phần bên trong máy vi tính
	Thể hiện được các thành phần bên trong máy tính và hoạt động được
	6

	10 
	Mô hình dàn trải máy server
	Bộ
	1
	Dùng để giới thiệu cấu tạo, chức năng và cách lắp đặt các thành phần bên trong máy vi tính
	Thể hiện được các thành phần bên trong máy tính và hoạt động được
	10

	11 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và lập trình hợp ngữ
	Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	190

	12 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	13 
	Máy in
	Chiếc
	1
	Sử dụng để giảng dạy về cấu tạo, chức năng của thiết bị ngoại vi
	HP Laserjet
	3

	14 
	Hợp ngữ Assembly
	Bộ
	1
	Dùng để minh hoạ các bài giảng trong môn học
	- Đầy đủ môi trường soạn thảo và biên dịch
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	6

	15 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	16 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	17 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	18 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập.
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	19 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	20 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	21 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài, thuyết trình
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	22 
	Hệ thống mạng LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	23 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy và học tập 
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	24 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	25 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	608


Bảng 02: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: MẠNG MÁY TÍNH VÀ QUẢN TRỊ MẠNG
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)
Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	190

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Máy server
	Bộ
	1
	Dùng để cài đặt hệ điều hành server
	Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)
	270

	4 
	Hệ điều hành server 2012
	Bộ
	1
	Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server và các máy ảo
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
	16

	5 
	Cầu nối dây mạng
	Chiếc
	19
	Sử dụng để thực hành nối 2 dây mạng với nhau
	Hộp nhựa bảo vệ, đầu nối RJ45
	1

	6 
	Modem FTTH
	Chiếc
	1
	Dùng để kết nối internet
	4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn CSM, Multi-NAT, DMZ, Port-Redirection/ Open Port.  DoS/DDoS
	1

	7 
	Bộ mẫu cáp mạng
	Bộ
	1
	Dùng để giới thiệu cấu tạo của mỗi loại cáp
	Các loại cáp mạng khác nhau phổ biến tại thời điểm mua sắm
	1

	8 
	Cáp mạng
	Mét
	200
	Dùng để thực hành bấm cáp
	Cáp UTP Cat5e, chống nhiễu
	1

	9 
	Ổ cắm dây mạng

(Wallplate)
	Bộ
	19
	Dùng để thực hành bấm cáp
	Chuẩn kết nối: RJ45
	2

	10 
	Card mạng (NIC)
	Chiếc
	29
	Dùng để thực hành lắp card mạng
	- Card chuẩn PCI
- Tốc độ: ≥ 100 Mb/s
	2

	11 
	Bộ chuyển tiếp Repeater
	Bộ
	1
	Sử dụng để khuyếch đại tín hiệu
	- Chuẩn dùng CAT5, CAT6 UTP
- Trở kháng: 

(80 ÷ 120) Ω
	1

	12 
	Kìm bấm cáp mạng
	Chiếc
	19
	Sử dụng để thực hành  bấm cáp và cắt dây mạng
	Bấm đầu nối chuẩn RJ45
	1

	13 
	Thiết bị kiểm tra cáp mạng
	Bộ
	9
	Sử dụng để kiểm tra cáp mạng
	- Có chuẩn PCI
- Có đèn báo mã lỗi 
- Có bảng mã lỗi
	1

	14 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	1
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	15 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	1
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	16 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	17 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	18 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	19 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	20 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	21 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	22 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	23 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	24 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	25 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	26 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	1080


Bảng 03: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	

	1 
	Linh kiện máy tính
	Bộ
	19
	- Dùng để giới thiệu thành phần cơ bản của máy tính
- Dùng để hướng dẫn và thực hành lắp ráp máy tính, thiết lập BIOS, cài đặt hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng, bảo trì và phục hồi dữ liệu

	Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ nhau

	200

	1 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	

	
	CPU
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Quạt CPU
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bo mạch chính
	Chiếc
	01
	
	
	


	
	Bộ nhớ RAM
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	VGA card
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Sound card
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Network  card
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Ổ cứng
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Ổ đĩa quang
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bộ nguồn
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Vỏ máy
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Màn hình
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bàn phím
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Chuột
	Chiếc
	01
	
	
	

	2 
	Kiểm tra lỗi mainboard (Card test mainboard)
	Chiếc
	9
	Dùng để đọc mã lỗi
	- Có chuẩn PCI

- Có đèn báo mã lỗi

- Có bảng mã lỗi
	1

	3 
	Mô hình dàn trải máy vi tính
	Bộ
	1
	Sử dụng để giới thiệu trực quan các thành phần bên trong máy tính
	Thể hiện được các thành phần bên trong máy tính và hoạt động được
	6

	4 
	Mô hình dàn trải máy server
	Bộ
	1
	Sử dụng để giới thiệu trực quan các thành phần bên trong máy tính
	Thể hiện được các thành phần bên trong máy tính và hoạt động được
	10

	5 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	6 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để cài đặt phần mềm trên môi trường hệ điều hành
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	7 
	Dụng cụ điện cầm tay
	Bộ
	19
	Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy
	Loại thông dụng trên thị trường
	19

	8 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	
	

	9 
	 Bộ tuốc nơ vít đa năng
	Bộ
	1
	
	
	

	10 
	 Kìm cắt dây các loại
	Bộ
	1
	
	
	

	11 
	 Kìm tuốt dây các loại
	Bộ
	1
	
	
	

	12 
	 Kìm mỏ nhọn
	Chiếc
	1
	
	
	

	13 
	 Kìm điện
	Chiếc
	1
	
	
	

	14 
	 Bút thử điện
	Chiếc
	1
	
	
	

	15 
	Đồng hồ vạn năng       
	Chiếc
	19
	Dùng để đo các thông số cơ bản mạch điện
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	1

	16 
	Phần mềm diệt virus
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt và thực hành cách thức kiểm tra, quét diệt virus
	- Tương thích với hệ điều hành, có khả năng cập nhật phiên bản mới
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	10

	17 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	18 
	Phần mềm phân vùng và định dạng đĩa cứng
	Bộ
	1
	Dùng để phân vùng và định dạng ổ đĩa cứng
	- Phiên bản phổ biến và phù hợp với hệ điều hành
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	5

	19 
	Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu
	Bộ
	1
	Dùng để thực hành sao lưu và phục hồi dữ liệu bị mất
	- Phiên bản phổ biến và phù hợp với hệ điều hành
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	10

	20 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	Kích thước màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm 
Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens
	20

	21 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	22 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	23 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	24 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	25 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	26 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm các loại
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng: 
	365


Bảng 04: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS VÀ LINUX
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học: 
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	190

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	1
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Hệ điều hành server 2012
	Bộ
	1
	Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
	16

	4 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	5 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	6 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	7 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	8 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	9 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	10 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	11 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	12 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	13 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	14 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	15 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	16 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	799


Bảng 05: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: AN TOÀN HỆ THỐNG MẠNG MÁY TÍNH
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 8 GB

- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Hệ điều hành server 2012
	Bộ
	1
	Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
	16

	4 
	Phần mềm giả lập firewall
	Bộ
	19
	Dùng để lập firewall
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm, phù hợp với hệ điều hành
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	513

	5 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	6 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	7 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	8 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	9 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	10 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	11 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	12 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	13 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	14 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	15 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	16 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	17 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	1483


Bảng 06: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MAILSERVER

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 8 GB

- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Máy server
	Bộ
	1
	Dùng để cài đặt hệ điều hành server
	Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)
	270

	4 
	Hệ điều hành server 2012
	Bộ
	1
	Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
	16

	5 
	Phần mềm quản lý dịch vụ mail
	Bộ
	19
	Học sinh thực tập, cài đặt trên máy ảo
	- Microsoft Exchange Server phiên bản thông dụng

- Mdeamon phiên bản thông dụng


	35

	6 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	7 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	8 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	9 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	10 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	11 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	12 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	13 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	14 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	15 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	16 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	17 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	18 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	1275


Bảng 07: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: THIẾT LẬP HỆ THỐNG MẠNG
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 8 GB
- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Máy server
	Bộ
	1
	Dùng để cài đặt hệ điều hành server
	Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)
	270

	4 
	Hệ điều hành server 2012
	Bộ
	1
	Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
	16

	5 
	Thiết bị định tuyến

(Router)
	Chiếc
	1
	Sử dụng để cấu hình định tuyến trong hệ thống mạng
	Router CISCO 1921/K9
	15

	6 
	Thiết bị chuyển mạch lớp 3
(Switch)
	Chiếc
	1
	Dùng để  thực hành kết nối các máy tính thành hệ thống mạng
	Switch Layer 3 CISCO Catalyst 3560 WS-C3560X-24T-E
	99

	7 
	Thiết bị chuyển mạch lớp 2
(Switch)
	Chiếc
	1
	Dùng để  thực hành kết nối các máy tính thành hệ thống mạng
	Switch Cisco Catalyst 2960-24TC-S 24 Port
	9

	8 
	Card kết nối WAN
	Chiếc
	1
	Dùng để  thực hành kết nối các Router
	CISCO HWIC-2FE
	13

	9 
	Tủ mạng (Rack)
	Chiếc
	1
	Dùng để gắn các thiết bị mạng
	Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	6

	10 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	11 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	12 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	13 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	14 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	15 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	16 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	17 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	18 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	19 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	20 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	21 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	22 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	1382


Bảng 08: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: MẠNG NÂNG CAO
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 8 GB

- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Máy server
	Bộ
	1
	Dùng để cài đặt hệ điều hành server
	Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)
	270

	4 
	Hệ điều hành server 2012
	Bộ
	1
	Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
	16

	5 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	6 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	7 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	8 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	9 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	10 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	11 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	12 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	13 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	14 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	15 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	16 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	17 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	1240


Bảng 09: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 
MÔN HỌC: THIẾT BỊ MẠNG
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 8 GB

- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Máy server
	Bộ
	1
	Dùng để cài đặt hệ điều hành server
	Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)
	270

	4 
	Hệ điều hành server 2012
	Bộ
	1
	Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
	16

	5 
	Thiết bị định tuyến

(Router)
	Chiếc
	4
	Sử dụng để cấu hình định tuyến trong hệ thống mạng
	Router CISCO 1921/K9
	60

	6 
	Thiết bị chuyển mạch lớp 3
(Switch)
	Chiếc
	2
	Dùng để  thực hành kết nối các máy tính thành hệ thống mạng
	Switch Layer 3 CISCO Catalyst 3560 WS-C3560X-24T-E
	180

	7 
	Thiết bị chuyển mạch lớp 2
(Switch)
	Chiếc
	4
	Dùng để  thực hành kết nối các máy tính thành hệ thống mạng
	Switch Cisco Catalyst 2960-24TC-S 24 Port
	34

	8 
	Card kết nối WAN
	Chiếc
	2
	Dùng để  thực hành kết nối các Router
	CISCO HWIC-2FE
	26

	9 
	Tủ mạng (Rack)
	Chiếc
	1
	Dùng để thực hành gắn các thiết bị mạng
	Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	6

	10 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	1
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	11 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	1
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	12 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	1
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	13 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	14 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	15 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	16 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	17 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	18 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	19 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	20 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	21 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	22 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	1546


Bảng 10: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: QUẢN TRỊ MẠNG TRÊN LINUX
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 8 GB

- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Máy server
	Bộ
	1
	Dùng để cài đặt hệ điều hành server
	Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)
	270

	4 
	Hệ điều hành server 2012
	Bộ
	1
	Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
	16

	5 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	6 
	Hệ điều hành RedHat
	Bộ
	19
	Học sinh thực tập cài đặt quản trị trên máy ảo
	RedHat Premium
	60

	7 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	8 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	9 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	10 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	11 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	12 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	13 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	14 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	15 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	16 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	17 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	18 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	1300


Bảng 11: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 
MÔN HỌC: CẤU HÌNH MẠNG
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 8 GB

- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Máy server
	Bộ
	1
	Dùng để cài đặt hệ điều hành server
	Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)
	270

	4 
	Hệ điều hành server 2012
	Bộ
	1
	Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
	16

	5 
	Thiết bị định tuyến

(Router)
	Chiếc
	2
	Sử dụng để cấu hình định tuyến trong hệ thống mạng
	Router CISCO 1921/K9
	30

	6 
	Thiết bị chuyển mạch lớp 3
(Switch)
	Chiếc
	1
	Dùng để  thực hành kết nối các máy tính thành hệ thống mạng
	Switch Layer 3 CISCO Catalyst 3560 WS-C3560X-24T-E
	99

	7 
	Thiết bị chuyển mạch lớp 2
(Switch)
	Chiếc
	2
	Dùng để  thực hành kết nối các máy tính thành hệ thống mạng
	Switch Cisco Catalyst 2960-24TC-S 24 Port
	17

	8 
	Card kết nối WAN
	Chiếc
	2
	Dùng để  thực hành kết nối các Router
	CISCO HWIC-2FE
	26

	9 
	Cầu nối dây mạng
	Chiếc
	19
	Sử dụng để thực hành nối 2 dây mạng với nhau
	Hộp nhựa bảo vệ, đầu nối RJ45
	1

	10 
	Tủ mạng (Rack)
	Chiếc
	1
	Dùng để thực hành gắn các thiết bị mạng
	Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	6

	11 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	12 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	13 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	14 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	15 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	16 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	17 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	18 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	19 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	20 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	21 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	22 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	23 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	1419


Bảng 12: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: QUẢN TRỊ MẠNG NÂNG CAO TRÊN LINUX
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 8 GB

- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Máy server
	Bộ
	1
	Dùng để cài đặt hệ điều hành server
	Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)
	270

	4 
	Hệ điều hành server 2012
	Bộ
	1
	Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
	16

	5 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	6 
	Hệ điều hành RedHat
	Bộ
	19
	Học sinh thực tập cài đặt quản trị trên máy ảo
	RedHat Premium
	60

	7 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	8 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	9 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	10 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	11 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	12 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	13 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	14 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	15 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	16 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	17 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	18 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	1300


Bảng 13: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: BẢO MẬT HỆ THỐNG THÔNG TIN
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 8 GB

- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Phần mềm ngôn ngữ lập trình mạng
	Bộ
	19
	Dùng để lập trình các thuật toán bảo mật
	NetBean IDE version thông dụng
	0

	4 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	5 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	6 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	7 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	8 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	9 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	10 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	11 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	12 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	13 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	14 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	15 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	16 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	954


Bảng 14: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: LẬP TRÌNH MẠNG
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	190

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Phần mềm ngôn ngữ lập trình mạng
	Bộ
	19
	Dùng để lập trình các thuật toán bảo mật
	NetBean IDE version thông dụng
	0

	4 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	5 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	6 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	7 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	8 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	9 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	10 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	11 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	12 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	13 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	14 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	15 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	16 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	783


Bảng 15: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: KỸ THUẬT HACK CƠ BẢN
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 8 GB

- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Công cụ hack và bảo mật
	Bộ
	19
	Dùng để kiểm tra tấn công và bảo mật
	Một số công cụ tiêu biểu hiện thời
	200

	4 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	5 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	6 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	7 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	8 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	9 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	10 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	11 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	12 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	13 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	14 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	15 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	16 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	1154


Bảng 16: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: KỸ THUẬT HACK NÂNG CAO
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 8 GB

- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Công cụ hack và bảo mật
	Bộ
	19
	Dùng để kiểm tra tấn công và bảo mật
	Một số công cụ tiêu biểu hiện thời
	200

	4 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	5 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	6 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	7 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	8 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	9 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	10 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	11 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	12 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	13 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	14 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	15 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	16 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	1154


Bảng 17: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: SỬA CHỮA MÁY TÍNH
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	

	1 
	Linh kiện máy tính
	Bộ
	19
	- Dùng để hướng dẫn và thực hành sửa chữa

	Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ nhau

	200

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	

	
	CPU
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Quạt CPU
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bo mạch chính
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bộ nhớ RAM
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	VGA card
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Sound card
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Network  card
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Ổ cứng
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Ổ đĩa quang
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bộ nguồn
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Vỏ máy
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Màn hình
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bàn phím
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Chuột
	Chiếc
	01
	
	
	

	2 
	Kiểm tra lỗi mainboard (Card test mainboard)
	Chiếc
	19
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng mạch  kiểm tra lỗi
	- Có chuẩn PCI

- Có đèn báo mã lỗi

- Có bảng mã lỗi
	1

	3 
	Mô hình dàn trải máy vi tính
	Bộ
	02
	Sử dụng để giới thiệu trực quan các thành phần bên trong máy tính
	Thể hiện được các thành phần bên trong máy tính và hoạt động được
	6

	4 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Windows 10 Pro
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	5 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để cài đặt phần mềm trên môi trường hệ điều hành
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	6 
	Dụng cụ điện cầm tay
	Bộ
	19
	Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy
	Loại thông dụng trên thị trường
	19

	7 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	
	

	8 
	 Bộ tuốc nơ vít đa năng
	Bộ
	1
	
	
	

	9 
	 Kìm cắt dây các loại
	Bộ
	1
	
	
	

	10 
	 Kìm tuốt dây các loại
	Bộ
	1
	
	
	

	11 
	 Kìm mỏ nhọn
	Chiếc
	1
	
	
	

	12 
	 Kìm điện
	Chiếc
	1
	
	
	

	13 
	 Bút thử điện
	Chiếc
	1
	
	
	

	14 
	Đồng hồ vạn năng       
	Chiếc
	19
	Dùng để đo các thông số cơ bản mạch điện
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	1

	15 
	Máy khò hàn
	Bộ
	19
	Dùng để sửa chữa mạch
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	38

	16 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	Kích thước màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm 
Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens
	20

	17 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	18 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	19 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	20 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	21 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	22 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng: 
	178


Bảng 18: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: SỬA CHỮA MÁY TÍNH NÂNG CAO
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	

	1 
	Linh kiện máy tính
	Bộ
	19
	- Dùng để hướng dẫn và thực hành sửa chữa

	Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ nhau

	200

	3 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	

	
	CPU
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Quạt CPU
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bo mạch chính
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bộ nhớ RAM
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	VGA card
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Sound card
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Network  card
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Ổ cứng
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Ổ đĩa quang
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bộ nguồn
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Vỏ máy
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Màn hình
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bàn phím
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Chuột
	Chiếc
	01
	
	
	

	2 
	Kiểm tra lỗi mainboard (Card test mainboard)
	Chiếc
	19
	Dùng để giới thiệu cách sử dụng mạch  kiểm tra lỗi
	- Có chuẩn PCI

- Có đèn báo mã lỗi

- Có bảng mã lỗi
	1

	3 
	Mô hình dàn trải máy vi tính
	Bộ
	02
	Sử dụng để giới thiệu trực quan các thành phần bên trong máy tính
	Thể hiện được các thành phần bên trong máy tính và hoạt động được
	6

	4 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Windows 10 Pro
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	5 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để cài đặt phần mềm trên môi trường hệ điều hành
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	6 
	Dụng cụ điện cầm tay
	Bộ
	19
	Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy
	Loại thông dụng trên thị trường
	19

	7 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	
	

	8 
	 Bộ tuốc nơ vít đa năng
	Bộ
	1
	
	
	

	9 
	 Kìm cắt dây các loại
	Bộ
	1
	
	
	

	10 
	 Kìm tuốt dây các loại
	Bộ
	1
	
	
	

	11 
	 Kìm mỏ nhọn
	Chiếc
	1
	
	
	

	12 
	 Kìm điện
	Chiếc
	1
	
	
	

	13 
	 Bút thử điện
	Chiếc
	1
	
	
	

	14 
	Đồng hồ vạn năng       
	Chiếc
	19
	Dùng để đo các thông số cơ bản mạch điện
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	1

	15 
	Máy khò hàn
	Bộ
	19
	Dùng để sửa chữa mạch
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	38

	16 
	Máy đóng chip
	Bộ
	1
	Dùng để làm chân, đóng chip
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	35

	17 
	Máy hiện sóng
	Bộ
	1
	Đo các dạng tín hiệu và các dạng xung dao động
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	12

	18 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	Kích thước màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm 
Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens
	20

	19 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	20 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	21 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	22 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	23 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	24 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng: 
	225


Bảng 19: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	

	1 
	Linh kiện máy tính
	Bộ
	19
	- Dùng để hướng dẫn và thực hành sửa chữa

	Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ nhau

	200

	4 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	

	
	CPU
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Quạt CPU
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bo mạch chính
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bộ nhớ RAM
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	VGA card
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Sound card
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Network  card
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Ổ cứng
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Ổ đĩa quang
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bộ nguồn
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Vỏ máy
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Màn hình
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bàn phím
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Chuột
	Chiếc
	01
	
	
	

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Windows 10 Pro
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để cài đặt phần mềm trên môi trường hệ điều hành
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	4 
	Phần mềm diệt virus
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt và thực hành cách thức kiểm tra, quét diệt virus
	- Tương thích với hệ điều hành, có khả năng cập nhật phiên bản mới
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	10

	5 
	Phần mềm phân vùng và định dạng đĩa cứng
	Bộ
	19
	Dùng để phân vùng và định dạng ổ đĩa cứng
	- Phiên bản phổ biến và phù hợp với hệ điều hành
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	5

	6 
	Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu
	Bộ
	1
	Dùng để thực hành sao lưu và phục hồi dữ liệu bị mất
	- Phiên bản phổ biến và phù hợp với hệ điều hành
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	10

	7 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	Kích thước màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm 
Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens
	20

	8 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	9 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	10 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	11 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	12 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	13 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	14 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	Tổng: 
	592


Bảng 20: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: HỆ ĐIỀU HÀNH MÃ NGUỒN MỞ
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	190

	2 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	3 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	4 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	5 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	6 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	7 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	8 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	9 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	10 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	11 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	345


Bảng 21: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TRONG CNTT
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	

	1 
	Dụng cụ điện cầm tay
	Bộ
	19
	Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy
	Loại thông dụng trên thị trường
	19

	2 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	
	

	3 
	 Bộ tuốc nơ vít đa năng
	Bộ
	1
	
	
	

	4 
	 Kìm cắt dây các loại
	Bộ
	1
	
	
	

	5 
	 Kìm tuốt dây các loại
	Bộ
	1
	
	
	

	6 
	 Kìm mỏ nhọn
	Chiếc
	1
	
	
	

	7 
	 Kìm điện
	Chiếc
	1
	
	
	

	8 
	 Bút thử điện
	Chiếc
	1
	
	
	

	9 
	Đồng hồ vạn năng       
	Chiếc
	19
	Dùng để đo các thông số cơ bản mạch điện
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	1

	10 
	Máy khò hàn
	Bộ
	19
	Dùng để sửa chữa mạch
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	38

	11 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	Kích thước màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm 
Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens
	20

	12 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	13 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	14 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	15 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	16 28
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	17 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng: 
	178


Bảng 22: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: SỬA CHỮA THIẾT BỊ NGOẠI VI
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	

	1 
	Linh kiện máy tính
	Bộ
	19
	- Dùng để hướng dẫn và thực hành sửa chữa

	Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ nhau

	200

	5 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	

	
	CPU
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Quạt CPU
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bo mạch chính
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bộ nhớ RAM
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	VGA card
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Sound card
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Network  card
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Ổ cứng
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Ổ đĩa quang
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bộ nguồn
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Vỏ máy
	Bộ
	01
	
	
	

	
	Màn hình
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Bàn phím
	Chiếc
	01
	
	
	

	
	Chuột
	Chiếc
	01
	
	
	

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	1
	Dùng để làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Windows 10 Pro
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	1
	Sử dụng để cài đặt phần mềm trên môi trường hệ điều hành
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	4 
	Dụng cụ điện cầm tay
	Bộ
	19
	Dùng để tháo, lắp các chi tiết máy
	Loại thông dụng trên thị trường
	19

	5 
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	
	
	
	

	6 
	 Bộ tuốc nơ vít đa năng
	Bộ
	1
	
	
	

	7 
	 Kìm cắt dây các loại
	Bộ
	1
	
	
	

	8 
	 Kìm tuốt dây các loại
	Bộ
	1
	
	
	

	9 
	 Kìm mỏ nhọn
	Chiếc
	1
	
	
	

	10 
	 Kìm điện
	Chiếc
	1
	
	
	

	11 
	 Bút thử điện
	Chiếc
	1
	
	
	

	12 
	Đồng hồ vạn năng       
	Chiếc
	19
	Dùng để đo các thông số cơ bản mạch điện
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	1

	13 
	Máy in laser
	Chiếc
	2
	Dùng để sửa chữa thay thế linh kiện
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	6

	14 
	Máy in phun màu
	Chiếc
	2
	Dùng để sửa chữa thay thế linh kiện
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	6

	15 
	Máy fax
	Chiếc
	2
	Dùng để sửa chữa thay thế linh kiện
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	6

	16 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	Kích thước màn chiếu: 

≥ (1800 x 1800) mm 
Cường độ sáng:
 ≥ 2500 ANSI lumens
	20

	17 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	18 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	19 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	20 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	21 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	22 30
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng: 
	158


Bảng 23: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: AN TOÀN MẠNG TRÊN LINUX
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 8 GB

- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Máy server
	Bộ
	1
	Dùng để cài đặt hệ điều hành server
	Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)
	270

	4 
	Hệ điều hành server 2012
	Bộ
	1
	Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
	16

	5 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	6 
	Hệ điều hành RedHat
	Bộ
	19
	Học sinh thực tập cài đặt quản trị trên máy ảo
	RedHat Premium
	60

	7 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	8 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	9 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	10 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	11 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	12 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	13 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	14 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	15 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	16 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	17 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	18 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	1300


Bảng 24: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 
MÔN HỌC: AN TOÀN MẠNG TRÊN CISCO
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 8 GB

- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Máy server
	Bộ
	1
	Dùng để cài đặt hệ điều hành server
	Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)
	270

	4 
	Hệ điều hành server 2012
	Bộ
	1
	Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
	16

	5 
	Thiết bị định tuyến

(Router)
	Chiếc
	2
	Sử dụng để cấu hình định tuyến trong hệ thống mạng
	Router CISCO 1921/K9
	30

	6 
	Thiết bị chuyển mạch lớp 3
(Switch)
	Chiếc
	1
	Dùng để  thực hành kết nối các máy tính thành hệ thống mạng
	Switch Layer 3 CISCO Catalyst 3560 WS-C3560X-24T-E
	99

	7 
	Thiết bị chuyển mạch lớp 2
(Switch)
	Chiếc
	2
	Dùng để  thực hành kết nối các máy tính thành hệ thống mạng
	Switch Cisco Catalyst 2960-24TC-S 24 Port
	17

	8 
	Card kết nối WAN
	Chiếc
	2
	Dùng để  thực hành kết nối các Router
	CISCO HWIC-2FE
	26

	9 
	Tủ mạng (Rack)
	Chiếc
	1
	Dùng để thực hành gắn các thiết bị mạng
	Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	6

	10 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	11 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	12 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	13 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	14 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	15 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	16 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	17 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	18 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	19 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	20 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	21 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	22 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	1418


Bảng 25: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: HỆ THỐNG SỐ
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 6GB

- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	4 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	5 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	6 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	7 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	8 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	9 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	10 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	11 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	12 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	13 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	14 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	754


Bảng 26: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG VÀ SỐ LIỆU
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 6GB

- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	4 
	Tổng đài IP XORCOM SPARK
	Bộ
	1
	Dùng để dạy học
	CXS1143
	33

	5 
	Tổng đài IP XORCOM SPARK
	Bộ
	1
	Dùng để dạy học
	CXS1001
	18

	6 
	Dinstar VoIP Gateway
	Bộ
	1
	Dùng để dạy học
	DAG1000-4S40
	8

	7 
	Dinstar VoIP Gateway
	Bộ
	1
	Dùng để dạy học
	DAG2000-16S
	11

	8 
	Điện thoại IP ATCOM
	Bộ
	1
	Dùng để dạy học
	Rainbow 2 LW
	3

	9 
	Điện thoại IP Grandstream
	Bộ
	1
	Dùng để dạy học
	DP720 DECT Cordless
	2

	10 
	Điện thoại IP ATCOM
	Bộ
	1
	Dùng để dạy học
	AT800DP
	2

	11 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	1
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	12 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	13 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	14 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	15 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	16 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	17 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	18 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	19 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	20 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	21 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	831


Bảng 27: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 
MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ ẢO HÓA
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 8 GB

- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Server DELL R730 16x2.5'' Rack 2U Server
	Bộ
	2
	Dùng để cài đặt LAB ảo hóa
	CPU: 2 x Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W)

RAM: 16 x 16 GB RDIMM, 2400MT/s

HDD: 8 x SSD intel 240GB S3520

LCD: 17"

Key + Mouse
	400

	4 
	Hệ điều hành server 2012
	Bộ
	1
	Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
	16

	5 
	Tủ mạng (Rack)
	Chiếc
	1
	Dùng để thực hành gắn các thiết bị mạng
	Cabinet 19” 20U series 1000 ECP-20W1000
	6

	6 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	7 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	8 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	9 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	10 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	11 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	12 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	13 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	14 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	15 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	16 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	17 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	18 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	19 
	Phần mềm ảo hóa vSphere
	Bộ
	1
	Dùng trong giảng dạy mạng ảo hóa
	VMware vSphrer Essential Plus
	131

	Tổng: 
	1507


Bảng 28: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 
MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ MẠNG KHÔNG DÂY
Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học:
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên 

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	190

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Máy server
	Bộ
	1
	Dùng để cài đặt hệ điều hành server
	Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)
	270

	4 
	Hệ điều hành server 2012
	Bộ
	1
	Sử dụng để cài đặt và cấu hình trên máy tính server
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
	16

	5 
	Cisco RV180W
	Chiếc
	2
	Sử dụng để cấu hình mạng không dây
	Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	10

	6 
	USB wifi
	Chiếc
	19
	Dùng để  thực hành kết nối các máy tính thành hệ thống mạng
	Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	6

	7 
	USB 3G
	Chiếc
	2
	Dùng để  thực hành kết nối các máy tính thành hệ thống mạng
	Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	1

	8 
	USB Blutooth
	Chiếc
	19
	Dùng để  thực hành kết nối các máy tính thành hệ thống mạng
	Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	1

	9 
	Card mạng không dây
	Chiếc
	19
	Dùng để  thực hành kết nối các máy tính thành hệ thống mạng
	Switch Cisco Catalyst 2960-24TC-S 24 Port
	6

	10 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	11 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	12 
	Phần mềm máy ảo
	Bộ
	19
	Dùng để làm môi trường thử nghiệm cài đặt các phần mềm ứng dụng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VMWare, Virtual PC,...)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	200

	13 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	14 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	15 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	16 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	17 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	18 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	19 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	20 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	21 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	22 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	1093


Bảng 29: DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ 

MÔN HỌC: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Tên nghề: Công nghệ thông tin (Công nghệ kỹ thuật phần cứng, Quản trị mạng máy tính, An ninh mạng)

Mã số môn học: 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề
Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Giá tham khảo (triệu đồng)

	1 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	Dùng để cài đặt hệ điều hành và truyền thông mạng
	- RAM tối thiểu 6GB

- Core i7
	361

	2 
	Hệ điều hành 
	Bộ
	19
	Dùng làm môi trường cài đặt các phần mềm ứng dụng và cấu hình mạng
	- Windows 10 Pro

- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	76

	3 
	Phần mềm văn phòng
	Bộ
	19
	Sử dụng để tạo và trình chiếu bài giảng điện tử
	- Microsoft Office 2016, Open Office)
- Cài đặt cho 19 máy vi tính
	152

	4 
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	19
	Dùng để hỗ trợ gõ tiếng Việt
	Phiên bản phổ biến phù hợp với hệ điều hành
	10

	5 
	Máy chiếu + màn chiếu + giá treo (Projector)
	Bộ
	1
	Dùng để trình chiếu bài giảng, thao tác mẫu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng:

≥ 2500 ANSI lumens
	20

	6 
	 Bảng di động 
	Chiếc
	1
	Dùng để trợ giúp giảng dạy và học tập
	Kích thước: 
≥ (1250 x 2400) mm
	1

	7 
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1
	Dùng để kết nối Internet
	Tốc độ đường truyền phù hợp trong dạy học
	1

	8 
	Máy lạnh
	Bộ
	3
	Giảm nhiệt, tránh hư hỏng máy tính
	1/1,5 ngựa

Loại thông dụng trên thị trường
	60

	9 
	Quạt trần
	Chiếc
	4
	Làm mát
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	10 
	Hệ thống âm thanh (Ampli, Loa, Micro…)
	Bộ
	1
	Dùng để giảng bài
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	11 
	Hệ thống mạng  LAN (Switch, dây mạng, đầu nối…)
	Bộ
	1
	Kết nối mạng trong phòng
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	12 
	Bàn ghế vi tính
	Bộ
	19
	Để máy tính + học sinh ngồi học
	Loại thông dụng trên thị trường
	28

	13 
	UPS
	Chiếc
	1
	Lưu điện máy giáo viên, tránh mất bài kiểm tra
	Loại thông dụng trên thị trường
	5

	14 
	Hệ thống điện chiếu sáng, quạt hút, ổ cắm…
	Bộ
	1
	Phục vụ học tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	10

	Tổng:
	754
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